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Bài 1 trang 52 Vở bài tập Đạo Đức lớp 3: 

Hãy kể tên các loại cây trồng, vật nuôi mà em biết. Các loại cây và con vật có tác dụng 
gì? 

Trả lời: 

- Chó: trông nhà. 

- Mèo: bắt chuột: 

- Lúa: lương thực để ăn. 

- Bắp cải: làm rau ăn. 

Bài 2 trang 52 Vở bài tập Đạo Đức lớp 3: 

Hãy cho biết các bạn trong mỗi bức tranh dưới đang đang làm gì? Các việc làm đó có 
tác dụng gì? 
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Trả lời: 
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- Tranh 1: cho gà ăn - nuôi gà. 

- Tranh 2: chăm lợn – nuôi lợn 

- Tranh 3: Tưới rau – chăm sóc rau. 

- Tranh 4: Trồng cây – gây rừng. 

Bài 3 trang 53 Vở bài tập Đạo Đức lớp 3: 

Em sẽ ứng xử như thế nào trong các tình huống sau: 

Tình huống 1: Lớp 3A được phân công tưới cây trước cửa lớp. Sau khi tưới xong, 
Tuấn Anh định tưới cả các cây bên cạnh nhưng Hùng cản: “Có phải cây của lớp mình 
đầu mà cậu tưới”. Nếu là Tuấn Anh, em sẽ làm gì. 

Tình huống 2: Trên đường đi học, Dương thấy bờ ao nuôi cá bị vỡ, nước chảy ồn ào. 
Nếu là Dương, em sẽ làm gì? 

Tình huống 3: Nga đang chơi vui thì mẹ nhắc về cho lợn ăn. Nếu là Nga, em sẽ làm 
gì? 

Tình huống 4: Chính rủ Hải đi học tắt qua thảm cỏ ở công viên cho gần. Nếu là Hải em 
sẽ làm gì? 

Trả lời: 

- Tình huống 1: Em tán thành do không biết lớp bên cạnh đã tưới cây chưa. Nếu tưới 
quá nhiều thì cây có thể sẽ chết. 

- Tình huống 2: Em sẽ báo với chủ ao để khắc phục. 

- Tình huống 3: Em sẽ về cho lợn ăn. 

- Tình huống 4: Em từ chối do đi qua thảm sẽ dẫm hết cỏ. 

Bài 4 trang 54 Vở bài tập Đạo Đức lớp 3: 

Em có tán thành các việc làm của các bạn nhỏ trong mỗi tình huống dưới đây không? 
Vì sao? 

Tình huống 1: Tan học về, mấy bạn nhỏ rủ nhau trèo cây hái ổi xanh, vừa ăn vừa lấy 
ôi ném nhau. 
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Tình huống 2: Mấy bạn nhỏ đi chăn trâu, mải chơi thả diều với nhau để trâu xuống 
ruộng ăn lúa. 

Tình huống 3: Nghe đài báo có rét đậm, rét hại, Hồng cùng bố mẹ sửa sang chuồng 
trại, chống rét cho trâu bò, lợn gà. 

Trả lời: 

- Tình huống 1: Không tán thành. 

Do thứ nhất là các bạn hái trộm ổi, thứ hai là các bạn phung phí khi lấy ổi ném nhau. 

- Tình huống 2: Không tán thành 

Do trâu xuống ruộng ăn lúa là phá hoại tài sản. 

- Tình huống 3: Tán thành. 

Bảo vệ trâu, bò là bảo vệ tài sản của gia đình. 

Bài 5 trang 54 Vở bài tập Đạo Đức lớp 3: 

Em hãy vẽ tranh, sưu tầm và giới thiệu với các bạn về các bài thơ, bài hát, truyện tranh, 
tranh ảnh về bảo vệ, chăm sóc cho cây trồng, vật nuôi. 

Trả lời: 
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Bài 6 trang 54 Vở bài tập Đạo Đức lớp 3: 

Em hãy viết những việc làm phù hợp với yêu cầu trong các cột. 
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Việc làm cần thiết để chăm 
sóc, bảo vệ cây trồng 

Việc không nên làm 
đối với cây trông 

Việc làm cần thiết để chăm 
sóc, bảo vệ vật nuôi 

Việc không nên làm 
đối với vật nuôi 

  

  

  

  

  

  

  

  

Trả lời: 

Việc làm cần thiết để chăm 
sóc, bảo vệ cây trồng 

Việc không nên làm 
đối với cây trông 

Việc làm cần thiết để chăm 
sóc, bảo vệ vật nuôi 

Việc không nên làm 
đối với vật nuôi 

- Tưới nước, bón phân 
cho cây trồng. 

- Bắt sâu cho cây trồng. 

- Dẫm đạp lên cây 
trồng. 

- Ngắt cây trồng. 

- Cho vật nuôi ăn uống 
đầy đủ, khỏe mạnh. 

- Chăm sóc khi thời thiết 
chuyển mùa. 

- Hành hạ vật nuôi. 

- Ăn thịt vật nuôi. 

 


